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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : POS361 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T14KKT

Thời gian : 17h30 - 27/10/2010 1:LẦN THI

5:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500102000015

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám8.08.000880008T13KDN1ChinhNguyễn Thị Hồng1323205381

Bảy phẩy Năm7.57.000880008T13KDN1TuấnNguyễn Hữu1323208832

Bốn phẩy Một4.17.500000000T13KDN4PhươngPhan Thị Thu1323207453

Tám8.08.000880008T13KKT1TíchĐinh Văn1323104684

Tám phẩy Hai8.27.500990009T14KKT1PhươngHồng Thị Minh1323104505

Tám phẩy Ba8.38.000990008T14KKT1BìnhUng Thị Thanh1423103626

Chín9.09.000990009T14KKT1ChâuTrần Thị Diểm1423103637

Tám phẩy Một8.18.000780009T14KKT1ChungNguyễn Thành1423103658

Tám8.07.500980009T14KKT1CôngĐặng Thị1423103669

Tám phẩy Năm8.58.000990009T14KKT1DiệuNguyễn Xuân14231036810

Bảy7.06.000980008T14KKT1ĐứcNguyễn Tấn14231037011

Chín9.09.000990009T14KKT1DungHuỳnh Thị Ngọc14231037212

Tám8.08.000880008T14KKT1DươngLê Văn14231037513

Tám phẩy Bốn8.48.500980008T14KKT1HàPhan Thị Hồng14231037814

Tám phẩy Bảy8.78.500990009T14KKT1HằngHồ Vũ Diệu14231038115

Tám phẩy Năm8.58.000990009T14KKT1HạnhLê Thị Mỹ14231038216

Bảy phẩy Ba7.36.500980008T14KKT1HiềnDương Thị Kim14231038617

Tám phẩy Sáu8.68.500890009T14KKT1HoàiTăng Thị14231039018

Bảy phẩy Bảy7.77.000980009T14KKT1HươngHứa Thị Thanh14231039219

Sáu phẩy Năm6.55.500580009T14KKT1HuyPhạm Đức14231039420

Tám phẩy Ba8.38.000980009T14KKT1KhánhNgô Hồng14231039521

Bảy phẩy Năm7.57.000880008T14KKT1KhánhTrần Bửu14231039622

Tám phẩy Hai8.28.000880009T14KKT1KhoaLê Đức Xuân14231039723

Chín9.09.000990009T14KKT1LanNguyễn Thị Ngọc14231039924

Tám8.07.500980009T14KKT1LangĐỗ Thị Hồng14231040025

Tám8.07.500980009T14KKT1LinhNguyễn Ngọc Vân14231040126

Bảy phẩy Sáu7.67.000980008T14KKT1MinhTrần Anh14231040427

Bảy phẩy Bốn7.46.000990009T14KKT1MinhHoàng Thị Hồng14231040528

Tám phẩy Ba8.38.000980009T14KKT1NgaPhan Thị Ánh14231040729

Tám phẩy Sáu8.68.500890009T14KKT1NgaTrần Thị Thanh14231040830
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Tám phẩy Chín8.99.000890009T14KKT1NgọcLê Thị Thu14231040931

Tám phẩy Bốn8.48.000890009T14KKT1NguyệtNguyễn Thị Ánh14231041032

Tám phẩy Năm8.58.000990009T14KKT1OanhTrương Thị Hoàng14231041333

Tám phẩy Ba8.38.000980009T14KKT1OanhHoàng Thị Kim14231041434

Tám phẩy Bốn8.48.000890009T14KKT1PhượngDương Thị Thúy14231041635

Tám phẩy Bốn8.48.000890009T14KKT1QuyênNguyễn Thị Minh14231041836

Tám phẩy Một8.18.000980008T14KKT1SangHoàng Minh14231041937

Bảy phẩy Chín7.97.500880009T14KKT1SơnNguyễn Tấn14231042238

Tám phẩy Năm8.58.000990009T14KKT1ThảoNgô Thị Thúy14231042439

Tám phẩy Bảy8.78.500990009T14KKT1ThảoHoàng Thị14231042740

Tám phẩy Sáu8.68.500890009T14KKT1ThuNguyễn Thị14231042941

Sáu phẩy Bốn6.45.000880008T14KKT1ThưPhan Anh14231043042

Tám8.07.500980009T14KKT1ThúyVõ Thị Thanh14231043243

Bảy phẩy Tám7.87.000890009T14KKT1ToanLê Thị Như14231043444

Bảy phẩy Sáu7.67.000980008T14KKT1TrangLê Thị Hồng14231043645

Bảy phẩy Tám7.87.000890009T14KKT1TrangLê Thị Thu14231043746

Tám phẩy Sáu8.68.500890009T14KKT1TrangPhạm Thị Quỳnh14231043847

Tám phẩy Sáu8.68.500890009T14KKT1TrinhVũ Thị Tuyết14231044148

Tám phẩy Một8.17.500890009T14KKT1VânNguyễn Thị Bích14231044449

Tám8.07.500980009T14KKT1ViNguyễn Hồng14231044650

Tám8.08.000880008T14KKT1XuêBùi Thị14231044951

Tám phẩy Tám8.89.500880008T14KKT1NamMai Hoàng14232054652

Sáu phẩy Chín6.96.000880008T14KKT1NgaNguyễn Hằng14232055053

Tám phẩy Ba8.38.500880008T14KKT1ThaoNguyễn Thị14232059454

Tám8.07.500980009T14KKT1ViLê Thị Tường14232064555

Chín9.09.000990009T14KKT2HươngNguyễn Thị Thu14231035756

Tám phẩy Tám8.89.000980009T14KKT2AnHuỳnh Thanh14231035857

Tám phẩy Bảy8.78.500990009T14KKT2ChấuNguyễn Thị Thanh14231036458

Tám phẩy Một8.17.500890009T14KKT2CườngTrần Văn14231036759

Chín9.09.000990009T14KKT2ĐoanVũ Trần Khánh14231036960



3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : POS361 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T14KKT

Thời gian : 17h30 - 27/10/2010 1:LẦN THI

5:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500102000015

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Chín8.99.500980008T14KKT2DungNguyễn Thị Kim14231037161

Chín9.09.000990009T14KKT2HàNguyễn Thị Thu14231037762

Tám phẩy Bảy8.78.500990009T14KKT2HàHoàng Thị Bích14231037963

Tám phẩy Hai8.27.500990009T14KKT2HạnhHuỳnh Thị14231038364

Bảy7.06.000980008T14KKT2HiềnBùi Thị Bích14231038465

Chín phẩy Ba9.39.500990009T14KKT2HiềnTrương Thị Thu14231038566

Sáu phẩy Bảy6.76.000780007T14KKT2HiệpTrần Sĩ14231038767

Tám phẩy Ba8.38.000980009T14KKT2HoaTrương Thị14231038868

Tám8.07.500980009T14KKT2HoàiLê Thị Thu14231038969

Tám phẩy Năm8.58.500980009T14KKT2HưngNguyễn Quốc14231039170

Tám phẩy Tám8.89.000980009T14KKT2HuyTrần Quang14231039371

Chín9.09.000990009T14KKT2LanVũ Thị Ngọc14231039872

Tám phẩy Một8.17.500890009T14KKT2LợiĐặng Thị14231040273

Tám phẩy Tám8.89.000980009T14KKT2ManhNguyễn Thị14231040374

Sáu phẩy Tám6.86.000780008T14KKT2MyHuỳnh Thị Diễm14231040675

Tám phẩy Năm8.58.500980009T14KKT2NhânNguyễn Minh14231041176

Bảy phẩy Tám7.87.500980008T14KKT2NữĐỗ Thị14231041277

Tám phẩy Một8.18.000980008T14KKT2PhươngPhan Thị Nhật14231041578

Chín9.09.000990009T14KKT2TâmPhạm Thị Hiền14231042379

Bảy phẩy Năm7.57.000880008T14KKT2ThảoPhan Thị Phương14231042580

Tám phẩy Bốn8.48.500980008T14KKT2ThảoHuỳnh Thị Thanh14231042681

Tám phẩy Tám8.89.000980009T14KKT2ThoaLê Thị Kim14231042882

Tám phẩy Năm8.58.000990009T14KKT2ThươngNguyễn Thị14231043183

Bảy phẩy Tám7.87.500980008T14KKT2ThủyPhạm Thụy Thanh14231043384

Tám phẩy Bảy8.79.000980008T14KKT2ToànNguyễn Thị14231043585

Tám phẩy Tám8.89.000980009T14KKT2TrangVõ Thị Thùy14231043986

Tám phẩy Bốn8.48.500980008T14KKT2TrinhĐỗ Thị Duy14231044087

Bảy phẩy Bốn7.46.000990009T14KKT2TuyếtLê Thị Ánh14231044388

Tám phẩy Bảy8.78.500990009T14KKT2VangTrần Thị14231044589

Tám phẩy Năm8.58.000990009T14KKT2XoanMạc Thị14231044890
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Tám8.07.500980009T14KKT2HòaHồ Thị Bích14232050191

Tám8.07.500980009T14KKT2LoanNguyễn Thị Kim14232052992

Tám phẩy Hai8.27.500990009T14KKT2NgaLê Hà Quỳnh14232055293

Tám phẩy Sáu8.68.500890009T14KKT2TrâmPhạm Nguyễn Kiều14232062194

Tám phẩy Tám8.89.000980009T14KKT2TrangHuỳnh Thị Huyền14232062695

Tám phẩy Bảy8.79.000980008T14KKT2LýNguyễn Thị14232089396


